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TỈNH QUẢNG NAM




Số:  3476  /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

Quảng Nam, ngày  28   tháng 10  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Nâng cấp tuyến kênh chính trạm bơm điện Hà Châu
Địa điểm: thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam





ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/06/2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
Căn cứ thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của bộ xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét Tờ trình số 1183/TTr-CT ngày 24/10/2011 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh chính trạm bơm điện Hà Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 436/TTr-SKHĐT ngày  25/10/2011,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh chính trạm bơm điện Hà Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp tuyến kênh chính trạm bơm điện Hà Châu.
 
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam.

3. Địa điểm xây dựng : Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quảng Nam.
5. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Ông Nguyễn Đức Huy-Kỹ sư thủy lợi.

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 

Nâng cao hiệu quả vận hành khai thác của hệ thống kênh mương, đảm bảo ổn định nước tưới phục vụ cho 350ha đất canh tác của các phường Thanh Hà, Cẩm Châu và xã Cẩm Hà thuộc TP Hội An.

7. Nội dung và qui mô:

- Tuyến kênh: Toàn bộ tuyến kênh dài 6.088m được kết cấu theo từng đoạn như sau:


+ Từ K0-K0+591,8 Kết cấu bằng kênh mái hình thang, bê tông cốt thép M200, dày 10cm, lớp lót bằng vữa M100, dày 3cm, giữa các đoạn kênh chiều dài 10m là khớp nối bao tải nhựa đường.


+ Từ K0+591,8-K0+767,5 Đáy kênh kết cấu bằng BTCT M200, đá 1x2, dày 10cm, bên dưới là lớp vữa lót M100, dày 3cm. Mái kênh giữ nguyên hiện trạng kênh cũ, vệ sinh và trát lớp vữa bảo vệ M100, dày 2cm 


+ Từ K0+767,5-K1+329,6 Kết cấu bằng kênh mái hình thang, bê tông cốt thép M200, dày 10cm, lớp lót bằng vữa M100, dày 3cm, giữa các đoạn kênh chiều dài 10m là khớp nối bao tải nhựa đường


+ Từ K1+329,6-K1+359,4 Đáy kênh kết cấu bằng BTCT M200, đá 1x2, dày 10cm, bên dưới là lớp vữa lót M100, dày 3cm. Mái kênh giữ nguyên hiện trạng kênh cũ, vệ sinh và trát lớp vữa bảo vệ M100, dày 2cm


+ Từ K1+359,4-K1+730,1 Kết cấu bằng kênh mái hình thang, bê tông cốt thép M200, dày 10cm, lớp lót bằng vữa M100, dày 3cm, giữa các đoạn kênh chiều dài 10m là khớp nối bao tải nhựa đường 


+ Từ K1+730,1-K2+40,6 Đáy kênh kết cấu bằng BTCT M200, đá 1x2, dày 10cm, bên dưới là lớp vữa lót M100, dày 3cm. Mái kênh giữ nguyên hiện trạng kênh cũ, vệ sinh và trát lớp vữa bảo vệ M100, dày 2cm


+ Từ K2+40,6-K2+159 Kênh hộp BTCT M200, đá 1x2, dày 15cm, bê tông lót M100, đá 2x4, dày 5cm


+ Từ K2+159-K2+174 Cầu máng bê tông cốt thép giữ nguyên hiện trạng


+ Từ K2+174-K2+299 Kênh hộp BTCT M200, đá 1x2, dày 15cm, bê tông lót M100, đá 2x4, dày 5cm


+ Từ K2+299-K3+599 Kênh bằng ống buy D1500 giữ nguyên hiện trạng


+ Từ K3+599-K5+735,2 Kết cấu bằng kênh mái hình thang, bê tông cốt thép M200, dày 10cm, lớp lót bằng vữa M100, dày 3cm, giữa các đoạn kênh chiều dài 10m là khớp nối bao tải nhựa đường


+ Từ K5+735,2 K6+088,1 Giữ nguyên hiện trạng kênh tấm lát, vệ sinh và chít mạch lại bằng vữa M100. 

- Công trình trên kênh:


+ Cống tưới kết cấu bằng bê tông M150, được đặt phù hợp với từng vị trí trên tuyến đảm bảo tưới cho toàn bộ diện tích của khu vực.


+ Cống đầu kênh kết cấu bằng bê tông cốt thép M200, tường và đáy dày 20cm được đặt tại các vị trí đầu tuyến kênh nhánh.


+ Cống điều tiết kết cấu bằng bê tông cốt thép M200, được đặt ở các vị trí đảm bảo chia nước cho các cống tưới cũng như cống đầu kênh.


+ Cầu qua kênh kết cấu bản cầu bằng bê tông cốt thép M200, mố cầu bằng bê tông M150, được đặt ở các vị trí thuận lợi cho việc giao thông qua lại.


+ Cống qua đường kết cấu bằng bê tông cốt thép M200, thành và đáy dày 20cm được đặt tại các vị trí tuyến kênh đi ngang qua đường. 


+ Cống tiêu  kết cấu bằng bê tông cốt thép M200, tiêu năng đáy, mặt cắt cống tiêu tuỳ theo từng vị trí của tuyến kênh mà bố phù hợp với lưu lượng thoát lũ.


Tổng hợp công trình trên kênh sau:

	Loại công trình trên kênh
	Tổng cộng
	Làm mới
	Giữ nguyên

	Cống đầu kênh
	27
	27
	00

	Cầu qua kênh
	10
	07
	03

	Cống tiêu 
	08
	05
	03

	Cống qua đường
	05
	00
	05

	Cụm điều tiết
	01
	01
	00

	Cầu máng
	01
	00
	01

	Tràn mỏ vịt
	01
	01
	00


- Các thông số cơ bản của công trình

	Đoạn kênh
	Qtk

(m3/s)
	Bk

(m)
	Htk

(m)
	Hk

(m)
	i
	n
	Vtk
	mt
	mp

	K0-K0+591,8
	1,22
	1,6
	0,80
	1,1
	0,0002
	0,015
	0,59
	1,25
	1,25

	K0+591,8-K0+767,5
	1,20
	2,2
	0,79
	1,1
	0,0002
	0,015
	0,61
	0,43
	0,43

	K0+767,5-K1+730,1
	1,20
	1,6
	0,79
	1,1
	0,0002
	0,015
	0,59
	1,25
	1,25

	K1+730,1-K2+40,6
	1,20
	2,2
	0,78
	1,1
	0,0002
	0,015
	0,61
	0,43
	0,43

	K2+40,6-K2+299
	1,20
	2,9
	0,71
	1,1
	0,0002
	0,015
	0,58
	0,00
	0,00

	K3+599-K3+678,6
	1,08
	2,7
	0,71
	1,0
	0,0002
	0,015
	0,57
	0,00
	0,00

	K3+678,6-K4+337,4
	1,08
	1,3
	0,73
	1,0
	0,0003
	0,015
	0,67
	1,25
	1,25

	K4+343-K5+504
	0,90
	1,2
	0,69
	0,9
	0,0003
	0,015
	0,64
	1,25
	1,25

	K5+504-K5+735,2
	0,33
	0,4
	0,59
	0,9
	0,0003
	0.015
	0,50
	1,25
	1,25


8. Loại và cấp công trình.

- Loại công trình: Công trình thuỷ lợi.

- Cấp công trình: Cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư của dự án: 14.883.232.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm tám mươi ba triệu, hai trăm ba mươi hai ngàn đồng chẵn)

Trong đó:



- Chi phí xây dựng



: 12.109.652.000 đồng



- Chi phí QLDA



:      259.200.000 đồng



- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
:      982.270.000 đồng



- Chi phí khác



:      179.089.000 đồng


- Dự phòng


 

:   1.353.021.000 đồng
 
10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh Quảng Nam.


11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.


12. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2012.

Điều 2. Phân công trách nhiệm:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng để triển khai thực hiện các bước tiếp theo;

- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam theo dõi việc thực hiện dự án và cân đối vốn để xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	N¬i nhËn:


- Như Điều 3;

- CT và các PCT;
- Các PVP;

- L­u VT, KTTH, KTN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký)
                       Nguyễn Ngọc Quang






          









